                                   
                                 
Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/4

1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Nhà bé nuôi
	
	Mái nhà



	Khói chui qua
	
	đi nhà trẻ



	Cây ổi thay
	
	bò lấy sữa



	Mẹ đưa bé 
	
	lá mới



  2. . Điền vần ang, ăng hay âng?	
M…. tre   ,    Nhà t….. ,   Chở h…..
3. Điền ung hay ưng?
Cây s……  ,    Cái th……   ,   Củ g….. .
4- Viết đoạn thơ:

           Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
         Mấy cô má đỏ hây hây
Độ bông như thể đội mây về làng.                                 














Ôn tập môn Toán         Lớp: 1/4

                   
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

- Số liền sau của 8 là :

        A. 8                  B.  9                       C. 10
- Số liền trước 11 của  là :

       A. 10                  B. 11                        C. 12
2.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

     15+0-3 =
       A. 11                    B.  12                         C. 13
    16- 6 = 
      A. 8                    B.  9                        C. 10
    3.  Khoanh vào số bé nhất:
     10 ,19  , ,12,   16, 9 .
4. Đặt tính rồi tính:
 10+7                 19-6              14+5               11+3                  18-8
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  
5. Viết phép tính thích hợp: 
    Có           :15 quả táo
    Thêm      : 4 quả táo
    Có tất cả : …quả táo?
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